KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHOA NHIỆT LẠNH
Lần 2: 3 bậc đào tạo ngày 10/10/2019
NGÀNH : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
	STT
	NỘI DUNG CHƯA ĐÚNG 
	SỬA
	GHI CHÚ

	NGÀNH : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (C1)
	
	

	1. 
	Phần môn học chuyên ngành. Môn Điều hòa không khí Ô tô sai phân bổ số tín chỉ 2(1,1,2)
	(1,1,3)
	

	2. 
	Trong kế hoạch giảng dạy
+  HK1: sai mã môn học CBC1105; CBC1107; CBC1101

+ HK3: NLC104 môn Kỹ thuật điều hòa không khí
+ HK4: NLC116 môn TH Hệ thống máy lạnh công nghiệp
	
+ CBC105; CBC107; CBC101
+ NLC105

+ NLC121
	

	NGÀNH : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (T4)
	
	

	1. 
	Phần môn học chung môn AV 2: 2(1,1,2)
	(1,1,3)
	

	2. 
	Phần môn học cơ sở Môn Trang bị điện hệ thống lạnh 2 sai số tiết trong khung  3 (3,0,3) 30- 28 -2
	45 – 43 – 2 
	

	3. 
	Phần môn học chuyên ngành. 
+ Môn Điều hòa không khí Ô tô phân bổ số tín chỉ sai 2(1,1,2)
+ Môn Thực hành Gò, Hàn 1(1,0,1)
	
+ (1,1,3)

+ (0,1,1)
	

	4. 
	Cộng lại các số trong khung
	
	

	5. 
	Trong kế hoạch giảng dạy
+ HK1: Thiếu chữ “T” trong mã KT401
+ HK2: Môn Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử Trong  kế hoạch giảng dạy phân bổ số tín chỉ sai 2 (2,0,6)
+ HK5: Môn Thực hành tủ lạnh dân dụng sai mã môn học NLT448  
+ HK5: Thực hành hệ thống điều hoà không khí cục bộ NLT415
	
+ KTT401

+ 2 (2,0,4)

+ NLT418

+ NLT420
	

	NGÀNH : LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH (C1)
	
	

	1. 
	Phần môn học chuyên ngành. 
+ Môn Điều hòa không khí Ô tô phân bổ số tín chỉ sai 2(1,1,2)
	
 + (1,1,3)

	

	2. 
	Trong kế hoạch giảng dạy
+  HK1: sai mã môn học CBC1105; CBC1107; CBC1101
+ HK2: sai mã môn học Thực hành Lạnh cơ bản NLC116
+ HK3: NLC104 môn Kỹ thuật điều hòa không khí
+ HK4: NLC116 môn TH Hệ thống máy lạnh công nghiệp
	
CBC105; CBC107; CBC101
+ NLC117

+ NLC105

+ NLC121
	

	NGÀNH : LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH (T4)
	
	

	1. 
	Phần môn học chung môn AV 2: 2(1,1,2)
	(1,1,3)
	

	2. 
	Phần môn học cơ sở Môn Trang bị điện hệ thống lạnh 2 sai số tiết trong khung  3 (3,0,3) 30- 28 -2
	45 – 43 – 2 
	

	3. 
	Phần môn học chuyên ngành: 
+ Môn Thực hành Điện cơ bản 2 (0,3,2) 90-90 
+ Môn Điều hòa không khí Ô tô phân bổ số tín chỉ sai 2(1,1,2)
	
+ (0,2,1) 60-60
+ (1,1,3)
 
	

	4. 
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (C2)
	
	

	
	Sai mã môn trong môn học chung và kế hoạch giảng dạy
Giáo dục Chính trị CTC203 
Giáo dục quốc phòng - An ninh CBC242	
Tin học TTC201
AV 2: 3(1,2,3)
	

+ CTC208
+ CBC246
+ TTC207
3 (1,2,3)
	



Lần 1: 2 bậc đào tạo ngày 10/10/2019
	STT
	NỘI DUNG CHƯA ĐÚNG
	SỬA

	
NGÀNH : VẬN HÀNH SC THIẾT BỊ LẠNH (C1)
	

	1. 
	1. Phần môn học chuyên ngành. Môn Điều hòa không khí Ô tô  sai phân bổ số tín chỉ 2(1,1,2)
2. Phần môn học cơ sở: Cơ sở kỹ thuật lạnh 3(3,0,6) 30-28
	(1,1,3)

45-43

	2. 
	Cộng lại số tiết trong khung
	

	3. 
	Trong kế hoạch giảng dạy
+  HK1: sai mã môn học CBC1105; CBC1107; CBC1101
+ HK2: NLC116 môn Thực hành lạnh cơ bản
+ HK3: NLC104 môn kỹ thuật điều hoà kk,
             Phân bổ số tín chỉ 2(0,2,2) không đúng
       	Môn tự chọn: thiếu mã 
                 - Môn: Thông gió và xử lý khí thải,
                 - Môn: Năng lượng tái tạo
+ HK4: NLC121 Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp
	
+ Dư số “1”
+ NLC117
+ NLC103;
+ 2(0,2,1)

+NLC130
+ NLC136
+ NLC116

	NGÀNH : VẬN HÀNH SC THIẾT BỊ LẠNH (T4)
	

	1. 
	Phần môn học chung môn AV 2: 2(1,1,2)
	(1,1,3)

	2. 
	Phần môn học cơ sở Máy và thiết bị lạnh 2 sai số tiết trong khung  3 (3,0,3) 30- 28 -2
	45 – 43 – 2 

	3. 
	Phần môn học chuyên ngành. 
+ Môn Điều hòa không khí Ô tô phân bổ số tín chỉ sai 2(1,1,2)
+ Môn Thực hành Gò, Hàn 1(1,0,1)
+ Môn Thực hành Điện cơ bản 2(0,3,2) 90-90
	
+ (1,1,3)

+ (0,1,1)
+ 2(0,2,1) 60-60

	4. 
	Cộng lại số tiết trong khung
	

	5. 
	Trong kế hoạch giảng dạy
+ HK1: Thiếu chữ “T” trong mã KT401
+ HK2: Môn Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử Trong  kế hoạch giảng dạy phân bổ số tín chỉ sai 2 (2,0,6)
	
+ KTT401
+ 2 (2,0,4)

	NGÀNH : KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐH KK (C1)
	

	1. 
	Môn học cơ sở 
+Môn Cơ sở kỹ thuật lạnh số tiết phân bố chưa đúng 3 (3,0,3) 30- 28 -2
+ Môn Kỹ thuật điều hòa không khí  mã không đúng NLC103 
Phần môn học chuyên ngành. 
+ Môn Điều hòa không khí Ô tô phân bổ số tín chỉ không đúng 2(1,1,2)
	
+ 45-43

+ NLC104


+ 2(1,1,3)

	2. 
	Trong kế hoạch giảng dạy
+  HK1: sai mã môn học CBC1105; CBC1107; CBC1101

+ HK2: sai mã môn học Thực hành Lạnh cơ bản NLC116
+ HK4: NLC116 môn TH Hệ thống máy lạnh công nghiệp
	
+ CBC105; CBC107; CBC101
+ NLC117
+ NLC121

	
	Cộng lại số tiết trong khung
	

	NGÀNH : KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐH KK (T4)
	

	
	Phần môn học chung môn AV 2: 2(1,1,2)
	2(1,1,3)

	1. 
	Phần môn học cơ sở Môn Máy và thiết bị lạnh 2  sai số tiết trong khung  3 (3,0,3) 30- 28 -2
	45 – 43 – 2 

	2. 
	Phần môn học chuyên ngành: 
+ Môn Thực hành Điện cơ bản 2 (0,3,2) 90-90 
+ Môn Điều hòa không khí Ô tô phân bổ số tín chỉ chưa đúng 2(1,1,2)
	
+ (0,2,1) 60-60
+ (1,1,3)
 

	3. 
	Trong kế hoạch giảng dạy
+ HK3: Môn Trang bị điện hệ thống lạnh phân bổ số tín chỉ sai 3 (3,0,6)
	
+ 2(2,0,4)

	4. 
	Cộng lại số tiết trong khung
	






CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 19C3 
Khoa nộp ngày 12/10/2019
Phòng TS-ĐT phản hồi 12/10/2019
	STT
	NỘI DUNG CHƯA ĐÚNG
	SỬA

	NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (C3-CLC)
	

	1. 
	1. Số tiết lý thuyết, thực hành môn Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả phân bố ko đúng
30-28-0-2
	30-9-20-1

	2. 
	Mã môn Kỹ thuật điều hòa không khí không khớp với bậc CĐ chính quy NLC305
	NLC304

	3. 
	Cộng lại số tiết trong khung
	

	4. 
	Trong kế hoạch giảng dạy
+ HK2: Môn Truyền nhiệt mã không đúng so với khung NLC301 
+ HK3:
    - Môn Kỹ thuật điều hoà kk mã không đúng so với khung NLC305 
    - Môn Thực hành sửa chữa Tủ lạnh dân dụng khoa ktra lại có dư chữ “sửa chữa” không
   - Môn Thực hành sửa chữa Tủ lạnh thương nghiệp khoa ktra lại có chữ “sửa chữa” không
+ HK4: Môn Thực hành Điều hòa không khí ôtô khoa ktra lại có chữ “Thực hành” không??
+ HK5:  Môn Tiếng Anh 4 2(1,1,3) phân bố số tín chỉ chưa đúng
So sánh với bậc đào tạo cao đẳng: 
[bookmark: _GoBack]- Khoa có thêm 2 môn mới đi thực tập ngoài doanh nghiệp 
- 1 môn thực hành của bậc CĐ chuyển thực tập ngoài DN 
- 1 môn tích hợp của bậc CĐ khoa chuyển qua môn thực hành 
	
+ NLC302

+ NLC304;







+ 2(2,0,4)





